
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨ
Số liệu Thống kê Hải quan Việt Nam

1. Đánh giá chung. 

Số liệu thống kê mới nhất củ
của Việt Nam trong tháng 12/2010 đạ
tăng 12,9% và nhập khẩu là 8,79 tỷ USD, t

Hết năm 2010, tổng kim ngạ
23,6% so với năm 2009. Trong đó, tr
tỷ USD, tăng 21,2%. Nhập siêu là 12,61 t

Biểu đồ 1: kim ngạch xuất nhập kh

giai đoạn 2006 – 2010 

Trong tháng 12/2010, tổng kim ng
ngoài đạt 7,22 tỷ USD, tăng 5,7% so v
tỷ USD, tăng 6,3% và nhập khẩu là 3,72 t

Hết năm 2010, tổng trị giá xu
năm trước. Trong đó, trị giá xuất kh
khẩu của cả nước. Trị giá nhập khẩ
kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

2. Một số mặt hàng xuất khẩu chính

- Hàng dệt may: kim ngạch xu
1,19 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch xu
23,7% so với năm 2009. Trong đó, doanh nghi
25%. 

ẨU THÁNG 12 VÀ 12 THÁNG NĂM 2010 
ệt Nam - 28/01/2011 10:00 AM 

ất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhậ
t Nam trong tháng 12/2010 đạt 16,29 tỷ USD tăng 11,7%; trong đó xuất khẩu đạ

ỷ USD, tăng 10,7% so với tháng 11/2010. 

ng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt gần 157 t
đó, trị giá xuất khẩu đạt 72,19 tỷ USD, tăng 26,4% và nh

êu là 12,61 tỷ USD, bằng 17,5% kim ngạch xuất khẩu của cả

ập khẩu, cán cân thương mại của Việt Nam 

ổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có v
so với tháng trước, trong đó, kim ngạch xuất khẩu củ
à 3,72 tỷ USD, tăng 5,2%. 

 giá xuất nhập khẩu của khu vực FDI là 70,92 tỷ USD, tă
khẩu là 34,1 tỷ USD, tăng 41,2% và chiếm 47% tổng kim ng

p khẩu của khu vực này là 36,97 tỷ USD, tăng 41,8%, chi
ớc. 

u chính 

h xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong tháng 12/2010 
ạch xuất khẩu nhóm hàng này trong năm 2010 lên 11,21 t
đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 6,8 t

t nhập khẩu hàng hóa 
ẩu đạt gần 7,5 tỷ USD, 

ần 157 tỷ USD, tăng 
à nhập khẩu là 84,8 
ủa cả nước. 

ệp có vốn đầu tư nước 
u của khối này đạt 3,5 

 USD, tăng 41,5% so với 
m 47% tổng kim ngạch xuất 
ng 41,8%, chiếm 43,6% tổng 

t Nam trong tháng 12/2010 đạt gần 
m 2010 lên 11,21 tỷ USD, tăng 

ơn 6,8 tỷ USD, tăng 



Trong năm qua, Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản tiếp tục là 3 đối tác lớn nhất của hàng dệt may Việt Nam 
với kim ngạch và tốc độ tăng so với năm 2009 lần lượt là 6,12 tỷ USD và 22,5%; 1,92 tỷ USD và 16,5%; 
1,15 tỷ USD và 21%. Tổng kim ngạch hàng dệt may xuất sang 3 thị trường này đạt gần 9,2 tỷ USD, 
chiếm 82% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. 

- Giày dép các loại: trong tháng trị giá xuất khẩu đạt 563 triệu USD, tăng 13,5% so với tháng 11, 
nâng tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2010 lên 5,12 tỷ USD, tăng 26% so với năm trước. 

 Năm 2010, xuất khẩu giày dép sang EU chiếm 44% thị phần xuất khẩu nhóm hàng này của cả 
nước, đạt 2,25 tỷ USD, tăng 14,3% so với năm 2009. Tiếp theo là sang thị trường Hoa Kỳ đạt 1,41 tỷ 
USD, tăng 35,5%; sang Mexico đạt 192 triệu USD, tăng 38,7%; sang Nhật Bản đạt 172 triệu USD, tăng 
40,4%;… 

- Thuỷ sản: xuất khẩu trong tháng đạt 514 triệu USD, tăng 6,1% so với tháng trước, nâng tổng kim 
ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam trong năm 2010 đạt hơn 5 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2009.  

Xuất khẩu thuỷ sản của nước ta trong năm 2010 sang EU đạt 1,2 tỷ USD, tăng 7,6%; sang Hoa Kỳ 
đạt 956 triệu USD, tăng 34,4%; sang Nhật Bản đạt 894 triệu USD, tăng 17,5%; sang Hàn Quốc đạt 389 
triệu  USD, tăng 24,2%  so với năm 2009. Tổng giá trị thuỷ sản xuất khẩu sang 4 thị trường này đạt 3,44 
tỷ USD, chiếm 68,6% tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản cả nước. 

- Dầu thô: lượng xuất khẩu dầu thô trong tháng là hơn 714 nghìn tấn, giảm 0,9%, kim ngạch 
xuất khẩu đạt 505 triệu USD, tăng 6,7% so với tháng 11/2010. Tính đến hết năm 2010, lượng dầu thô 
xuất khẩu của nước ta đạt gần 8 triệu tấn, giảm 40,4% và kim ngạch đạt 4,96 tỷ USD, giảm 20% so với 
năm 2009.  

Dầu thô của nước ta trong năm 2010 chủ yếu được xuất sang Ôxtrâylia với 2,9 triệu tấn, giảm 
13%; sang Malaysia: 1,3 triệu tấn, giảm 28%; sang Singapore: 997 nghìn tấn, giảm 56%; sang Hàn 
Quốc: 875 nghìn tấn, tăng 4,3%; sang Hoa Kỳ: 594 nghìn tấn, giảm 44%… 

-  Gạo: xuất khẩu gạo trong tháng đạt gần 500 nghìn tấn với trị giá là 260 triệu USD, tăng 0,5% về 
lượng và tăng 6,4% về trị giá. Tính đến hết năm 2010, lượng gạo xuất khẩu của nước ta đạt 6,89 triệu 
tấn, tăng 15,6% và kim ngạch đạt 3,25 tỷ USD, tăng 21,9% so với năm 2009.  

Philippin là đối tác dẫn đầu về nhập khẩu gạo của Việt Nam trong năm qua với 1,48 triệu tấn, 
giảm 13,6% so với năm trước; tiếp theo là các thị trường: Singapore đạt 539 nghìn tấn, tăng 64,7%; 
Cuba đạt 472 nghìn tấn, tăng 5%. Mặc dù, xuất khẩu gạo giảm ở thị trường lớn nhất Philippin, nhưng 
tăng mạnh ở một số thị trường mới nổi như thị trường Inđônêxia đạt 687 nghìn tấn (năm 2009 chỉ là 17,8 
nghìn tấn); Bănglađét đạt 359 nghìn tấn (năm 2009 là hơn 5 nghìn tấn);… 

- Cao su: lượng xuất khẩu trong tháng đạt 101nghìn tấn với trị giá gần 393 triệu USD, tăng 
13,3% về lượng và tăng 21,9% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết năm 2010, lượng cao su xuất 
khẩu đạt 782 nghìn tấn, tăng 6,9% và kim ngạch đạt 2,39 tỷ USD, tăng 94,7% so với năm 2009. 

Trung Quốc là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu cao su của Việt Nam trong năm 2010 với 464 
nghìn tấn, giảm 9% so với năm 2009 và chiếm 59,4% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước. Tiếp 
theo là Malaixia: 58,9 nghìn tấn, tăng 95,5%; Hàn Quốc: 34,7 nghìn tấn, tăng 22,4%; Đài Loan: 31,9 
nghìn tấn, tăng 27,5%; Đức: 27,8 nghìn tấn, tăng 29,9%; … 

-  Sắt thép các loại: Lượng sắt thép xuất khẩu trong năm 2010 đạt 1,28 triệu tấn, tăng 162,9% 
và kim ngạch đạt 1,05 tỷ USD, tăng 174,2% so với năm 2009. Nguyên nhân chủ yếu do tăng mạnh ở một 
số thị trường như Trung Quốc, Braxin, Ấn Độ, Đài Loan, Ôxtrâylia,… 

Campuchia là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu sắt thép của Việt Nam trong năm qua với 275 
nghìn tấn, tăng 32,8% so với năm trước. Tiếp theo là các thị trường: Malaixia: 136 nghìn tấn, tăng hơn 2 
lần; sang Inđônêxia: 135 nghìn tấn, tăng 132%; sang Trung Quốc: 111 nghìn tấn, tăng gấp hơn 9 lần; 
sang Ấn Độ: 101 nghìn tấn, tăng gấp 9,5 lần; sang Braxin: 55 nghìn tấn, tăng gấp 9 lần; sang Đài Loan: 
40 nghìn tấn, tăng 32 lần; sang Ôxtrâylia: 28,4 nghìn tấn, tăng 20 lần so với năm 2009; 

3. Một số mặt hàng nhập khẩu chính 



- Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: trong tháng, trị giá nhập khẩu nhóm hàng này là 1,38 tỷ 
USD, tăng 15,7% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2010 lên 13,69 tỷ USD, tăng 
8% so với năm 2009. 

Các thị trường chính cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam là: Trung Quốc: 4,48 tỷ USD, tăng 
7,8% so với năm 2009; Nhật Bản: 2,5 tỷ USD, tăng 11,4%; Hàn Quốc: 1,1 tỷ USD, tăng 37,7%; Đức: 906 
triệu USD, tăng 11%; Hoa Kỳ: 815 triệu USD, tăng13,8%; Đài Loan: 811triệu USD, tăng 25%,.... 

- Nhóm hàng nguyên liệu, phụ liệu ngành dệt may, da, giày: trong tháng, nhập khẩu nhóm 
hàng này là hơn 1 tỷ USD, tăng 5,8% so với tháng 11/2010. Hết năm 2010, nhập khẩu nhóm hàng này 
đạt 9,8 tỷ USD, tăng 33,6% so với năm 2009. Trong đó, trị giá vải nhập khẩu là: 5,36 tỷ USD, nguyên phụ 
liệu: 2,62 tỷ USD, xơ sợi dệt: 1,18 tỷ USD và bông là 674 triệu USD. 

Hết năm 2010, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ thị trường: Trung Quốc dẫn 
đầu với 3,13 tỷ USD, tăng 50%;  Hàn Quốc: 1,73 tỷ USD, tăng 20,3%; Đài Loan: 1,73 tỷ USD, tăng 
17,3%; Hồng Kông: 539 triệu USD, tăng 30%; Nhật Bản: 514 triệu USD, tăng 10,2%… Tổng trị giá nhập 
khẩu từ 5 thị trường này là 7,63 tỷ USD, chiếm 78%  tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả 
nước.  

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: nhập khẩu trong tháng là 545 triệu USD, giảm 0,8% 
so với tháng trước, nâng tổng trị giá nhập khẩu trong năm 2010 là 5,21 tỷ USD, tăng 31,7% so với năm 
2009. 

Việt Nam nhập khẩu mặt hàng này chủ yếu từ: Trung Quốc với 1,68 tỷ USD, tăng 15%; Nhật Bản: 
hơn 1 tỷ USD, tăng 22%; Hàn Quốc: 927 triệu USD, tăng gấp 3 lần; Malaysia: 306 triệu USD, tăng 
31%;…so với năm 2009. 

- Sắt thép các loại: lượng nhập khẩu sắt thép trong tháng là 953 nghìn tấn với trị giá gần 517 triệu 
USD, tăng 15,6% về lượng và giảm 13,9% về trị giá. Hết năm 2010, tổng lượng nhập khẩu sắt thép của 
cả nước là hơn 9 triệu tấn, trị giá là 6,15 tỷ USD, giảm 6,8% về lượng và tăng 14,8% về trị giá so với năm 
2009. 

Nhập khẩu sắt thép từ một số thị trường chính tăng mạnh như Trung Quốc tăng 67%, Hàn Quốc 
tăng 54%, Thái Lan tăng 64%; trong khi một số thị trường khác lại giảm mạnh như thị trường Nga giảm 
51%; Đài Loan giảm 32%,…  

  

Biểu đồ: Lượng nhập khẩu sắt thép từ các thị trường chính  

giai đoạn 2008-2010 



- Xăng dầu các loại: lượng nh
610 triệu USD, tăng 71,9% về lượng v
lượng nhập khẩu xăng dầu của cả n
và giảm 2,8% về trị giá. 

Xăng dầu nhập vào Việt Nam trong n
Trung Quốc: 1,5 triệu tấn, giảm 37,4%; H
giảm 48% ,… 

- Chất dẻo nguyên liệu:  trong tháng nh
đạt trị giá là 379 triệu USD, tăng 6,6%. H
nước là 2,41 triệu tấn với trị giá 3,78 tri
2009. 

Các thị trường chính cung cấ
437 nghìn tấn, tăng 8,2%; Ảrập Xêut:
Thái Lan: 256 nghìn tấn, giảm 9,4%,…

- Thức ăn gia súc và nguyên li
tháng là 180 triệu USD, tăng 10% so
2,17 tỷ USD, tăng 23,1% so với năm 2009.

Việt Nam nhập khẩu thức ăn gia súc v
USD, tăng 13,2%; Ấn Độ: 412 triệu USD, gi
triệu USD, tăng mạnh 381%;…so vớ

- Ô tô nguyên chiếc: 
giá 115 triệu USD, tăng 19,9% về lư
lượng nhập khẩu ô tô của cả nước l

Xe ôtô nguyên chiếc nhập kh
28,1 , giảm 40% so v

giảm 25%; từ Đài Loan: 5,1 nghìn chi
năm 2009. 

ợng nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng là 824 nghìn t
ợng và tăng 86,2% về trị giá so với tháng 11/2010. H
ả nước là 9,53 triệu tấn với kim ngạch 6,1 tỷ USD, giả

t Nam trong năm 2010 chủ yếu từ: Singapore với 3,47 tri
m 37,4%; Hàn Quốc: 1,1 triệu tấn, giảm 15%; Đài Loan: 

trong tháng nhập khẩu 237 nghìn tấn, tăng 9,5% so vớ
ng 6,6%. Hết năm 2010, tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nh

 giá 3,78 triệu USD, tăng 9,8% về lượng và tăng 34,2% về tr

ng chính cung cấp chất dẻo nguyên liệu cho Việt Nam trong năm qua l
êut:  gần 437 nghìn tấn, tăng 75%; Đài Loan: 368 nghìn t

m 9,4%,… 

à nguyên liệu: kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên li
ng 10% so với tháng 11, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu đến h

ăm 2009. 

ăn gia súc và nguyên liệu chủ yếu có xuất xứ từ: Achentina v
ệu USD, giảm 12,3%;  Hoa Kỳ: 357 triệu USD, tăng 
ới năm 2009. 

6,6
ượng và tăng 24,1% về trị giá so với tháng trước. Hế

ớc là 53,8 nghìn chiếc với trị giá là 979 triệu USD. 

ập khẩu vào Việt Nam trong năm 
40% so với năm 2009. Tiếp theo là nhập khẩu từ Nhật Bản: 

,1 nghìn chiếc, tăng 16%; từ Trung Quốc: 4,2 nghìn chiếc, gi

 
à 824 nghìn tấn, trị giá là 
010. Hết năm 2010, tổng 

 USD, giảm 25% về lượng 

triệu tấn, giảm 30%, 
ài Loan: hơn 1 triệu tấn, 

ng 9,5% so với tháng trước và 
ệu nhập khẩu của cả 
ề trị giá so với năm 

ăm qua là: Hàn quốc: 
ài Loan: 368 nghìn tấn, tăng 12%; 

à nguyên liệu trong 
đến hết năm 2010 là 

: Achentina với 511 triệu 
ăng 103%; Braxil: 164 

, với trị 
c. Hết  năm 2010 tổng 

ản: 5,39 nghìn chiếc, 
ếc, giảm 4%;… so với 


